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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ G 

TỈNH KIÊN GIANG 
____________________ 

Bản án số: 256/2024/HS-ST 

Ngày: 18 - 10 - 2024. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ G - TỈNH KIÊN GIANG 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thùy Linh 

Các Hội thẩm nhân dân: 1/    N uy n Thị Thuỳ N  n 

                                                  2/ Ông T  n T un    n  

- Thư ký phiên tòa: Ông N uy n N ọ  Tu n – Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố G, tỉnh Kiên Giang. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang tham 

gia phiên tòa:  n  Phạ  Minh N   n- Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 10 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh 

Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 

245/2024/TLST-HS ngày 09 tháng 09 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra 

xét xử số 278/2024/HSST-QĐ ngày 02 tháng 10 năm 2024, đối với bị cáo: 

Danh L, sinh n  y           . Tại th nh phố G, tỉnh Kiên Giang; Nơi 

đăng ký thường trú: T  4  khu phố 1  phường   nh Th ng  th nh phố G  tỉnh 

Kiên Giang; Chỗ ở hiện nay: Số 641 T  9  khu phố 1  phường   nh Th ng  

th nh phố G  tỉnh  i n  iang; Nghề nghiệp:   m ru ng; Trình đ  văn hóa: 

04/12; Dân t c:  hmer;  iới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch:  iệt Nam; 

Con ông Danh Hường  Đ  chết  và bà Trương Thị  uệ; Chị, em ru t: có 05 

người   ớn nh t sinh năm 1979  nh  nh t 1995;   : Thị Trí, sinh năm 1995; 

Con: 01 người  sinh năm 2015. 

Tiền  n  tiền sự: Chưa  

Bị c o đư c tại ngoại. 

Bị c o có mặt tại phi n to   

- N   i  ị hại: Ông Danh B   inh n  y       1978  C       

Địa chỉ: Số 415  T  7 khu phố 1  phường   nh Th ng  th nh phố G  tỉnh 

Kiên Giang. 

- N   i l    hứn :  
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1. Ông Danh H (C)   inh nă        C       

Địa chỉ: Số 42 đường  âm Thị Chi  phường   nh  iệp  th nh phố Rạch 

Giá, tỉnh  i n  iang  

2. Ông Danh S, sinh n  y       1972 (C       

Địa chỉ: Số 641  T  9   hu phố 1  phường   nh Th ng  th nh phố G  tỉnh 

Kiên Giang. 

NỘI  UNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, n i dung 

vụ  n đư c tóm tắt như sau: Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 06/03/2024, Danh L 

nh u tại nH cha v      ng Danh S tại số 641 t  9  khu phố 1  phường   nh 

Thông, tHnh phố G c ng với Danh B v  Danh H  Trong qu  trình nh u thì gi a 

Danh L v  Danh B  ảy ra mâu thu n cự cải qua  ại với nhau về việc B chuẩn  ị 

thu hoạch  úa v   ự định k o  úa đi ngang qua ph n đ t ru ng c a Danh S nhưng 

ông S kh ng cho  Do  ực t c vì  ị Danh B chửi thề th  tục v    ng tay chỉ v o 

mặt n n Danh L   ng m t c i  y   ng thu  tinh đang c m tr n tay để uống  ia 

 tay phải  đ nh mạnh v o v ng mắt  mắt tr i  c a Danh B m t c i gây thương 

tích thì đư c m i người can ngăn v  đưa Danh B đến Bệnh viện đa khoa  i n 

 iang c p c u v  điều trị thương tích  Do thương tích v ng mắt nặng n n 

chuyển tuyến đến Bệnh viện  ắt tại tHnh phố  ồ Chí  inh để tiếp tục điều trị  

Ng y 17/04/2024  Danh B có đơn y u c u khởi tố hình sự đối với Danh L  Đến 

ng y 20/05/2024 Danh L đ  thoả thu n v   ồi thường to n    chi phí điều trị 

cho Danh B với số tiền 100 000 000 đồng  Đến ng y 17/06/2024  Danh L  ị Cơ 

quan Cảnh s t điều tra C ng an tHnh phố G khởi tố v   an h nh  ệnh c m đi 

kh i nơi trư trú để điều tra  

Bị c o Danh L đ  khai nh n h nh vi phạm t i c a  ị c o như đ  n u tr n  

Đại diện Viện Kiểm sát gi  quyền công tố tại phiên tòa v n gi  nguyên 

quan điểm truy tố hành vi c a bị cáo Danh L đ  yếu tố c u thành t i “Cố ý gây 

thương tích”  

* Vật chứng trong vụ án:  

- 01 (m t)  y thu  tinh  quai c m ch  C  cao 11 5cm  đường kính mặt tr n 

7 5cm  đường kính đ y 6cm  t  2/3  y đi  uống có đường vân t  tr n th ng 

 uống đ y  y  

* Tại kết luận  iá  định   n  h  n      h     n n   i   n  s  

400/KLTTCT-PY ngày13/06/2024 c a Trung tâm pháp y - Sở   tế tỉnh  i n 

Giang tỉnh Kiên Giang, kết lu n thương tích c a Danh B như sau: 

1. C c kết quả chính: 

-  ết quả kh m gi m định: 
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 ết thương vúng mắt  mi  ưới mắt tr i     nh n c u cực sau   gây  u t 

huyết tiền ph ng đ  đư c phẩu thu t   y m u đặc ra kh i tiền ph ng  khâu gi c 

mạc   iện tại  c n  u t huyết n i nh n mắt tr i  giảm thị  ực mắt tr i  Thị  ực 

mắt tr i s ng tối       

-  ết  u n c n  âm s ng: Đ y mắt kh ng r   Tân sinh mạch mống  

2   ết  u n: 

2 1  Căn c  th ng tư số 22/2019/TT-B T ng y 28/08/2019 c a B    tế 

quy định t   ệ ph n trăm t n thương cơ thể sử  ụng trong gi m định ph p y  

gi m định ph p y tâm th n    c định t   ệ ph n trăm t n thương cơ thể c a Danh 

B tại thời điểm gi m định  ị t n thương cơ thể    43   Bốn mươi  a ph n trăm   

 p  ụng phươn ph p c ng tại Th ng tư  

2 2    t gây thương tích:   t t y có cạnh  

Tại   n  ế  luận  iá  định  ậ    y  h  n     h         LVGĐTT-

PY ng y 13/06/2024 c a Trung tâm ph p y - Sở   tế tỉnh  i n  iang kết  u n 

như sau: 

1  C c kết quả chính: 

-   u v t   y thu  tinh  gửi gi m định     ạng v t t y có cạnh  

- Thương tích ở v ng mắt  mi  ưới mắt tr i  o v t t y có cạnh gây n n  

2   ết  u n: 

Căn c  kết quả gi m định v t gây thương tích đư c cơ quan trưng c u 

gi m định gửi đến    c  ịnh: 

  u v t   y thu  tinh  gửi gi m định có thể gây ra đư c thương tích ở 

v ng mặt  mi  ưới mắt tr i c a Danh B. 

Quá trình điều tra v  tại phi n t a  ị c o   ị hại  kh ng có ý kiến hay 

khiếu nại gì về kết  u n c a gi m định ph p y về thương tích nêu trên. 

Tại b n cáo trạng s : 259/CT-VKSRG, ngày 05 tháng 09 năm 2024 c a 

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh  i n  iang đ  truy tố bị cáo 

Danh L về t i “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 B  lu t 

hình sự.  

Tại phiên tòa, bị cáo th a nh n toàn b  hành vi phạm t i c a mình phù 

h p với bản kết lu n điều tra c a Cơ quan điều tra Công an thành phố Rạch Giá 

và bản cáo trạng truy tố c a Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh 

Kiên Giang. 

Tại phi n  ò   đại  iện  iện  iểm s t nhân  ân th nh phố Rạch  i   tỉnh 

Kiên Giang v n gi  nguy n quan điểm truy tố  ị c o về t i  anh  điều  u t  p 

 ụng như n i  ung  ản c o trạng v  đề nghị   i đồng   t  ử tuy n  ố  ị c o 
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Danh L về t i “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 B   u t 

 ình sự. 

Áp  ụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm    s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 38; 

khoản 1 Điều 54 B   u t hình sự  đề nghị: 

Xử phạ : Bị c o Danh L m c  n t  02 (Hai) năm đến 02 (Hai) năm 06 

 S u  th ng tù. 

V  h nh phạ      un : Đề nghị kh ng  p  ụng  

V  xử lý vật chứng: Căn c  khoản 1 Điều 47 B  lu t hình sự và khoản 2 

Điều 106 B  lu t Tố tụng hình sự  đề nghị H i đồng xét xử tuyên tịch thu, tiêu 

h y công cụ dùng vào việc phạm t i c a bị cáo là:  

- 01 (m t)  y thu  tinh  quai c m ch  C  cao 11 5cm  đường kính mặt tr n 

7 5cm  đường kính đ y 6cm  t  2/3  y đi  uống có đường vân t  tr n th ng 

 uống đ y  y;  

(Theo quyết định chuyển giao v t ch ng số 157/QĐ-  S ng y 

05/09/2024 c a  iện kiểm s t nhân dân tHnh phố G) 

V    á h nhiệ  d n  ự: Bị c o đ   ồi thường  ong to n    số tiền theo 

y u c u c a  ị hại  Bại hại kh ng y u c u gì th m n n đề nghị kh ng  em   t  

* L i n i   u  ùn   ủ   ị  á : Bị cáo  in  i   nh  h nh phạ   

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

Tr n cơ sở n i dung vụ  n  căn c  vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng c a Cơ quan điều tra Công an thành 

phố Rạch  i   Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, Kiểm 

s t vi n trong qu  trình điều tra, truy tố đ  thực hiện đúng về thẩm quyền, trình 

tự, th  tục quy định c a B  lu t Tố tụng hình sự  Qu  trình điều tra và tại phiên 

tòa, bị cáo, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định c a 

Cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng  Do đó  c c h nh vi  quyết 

định tố tụng c a Cơ quan tiến hành tố tụng  người tiến hành tố tụng đ  thực hiện 

đều h p pháp. 

[2] H i đồng xét xử xét th y, tại phiên toà hôm nay bị cáo Danh L đ  khai 

nh n hành vi phạm t i c a mình đúng như n i dung bản cáo trạng đ  n u;  ời 

nh n t i trên phù h p với lời khai c a bị cáo tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, c a 

nh ng người tham gia tố tụng và phù h p với các tài liệu, ch ng c  khác có 

trong hồ sơ vụ án, thể hiện:   o khoảng 16 giờ 30 phút ng y 06/03/2024 tại nh  

c a Danh S số 641  T  9   hu phố 1  phường   nh Thông, th nh phố G  tỉnh  i n 

Giang. Trong  úc nh u thì gi a Danh L v  Danh B  ảy ra mâu thu n cự cải nhau 

nên Danh L đ    ng  y thu  tinh đang c m tr n tay để uống  ia  tay phải  đ nh 
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m t c i trúng v o v ng mắt  mắt tr i  c a Danh B  h u quả   m Danh B  ị thương 

tích  Qua kết quả gi m định thương tích  t   ệ t n thương cơ thể    43%).  

T  nh ng ch ng c  đ  n u tr n, có đ  cơ sở để kết lu n hành vi c a bị cáo 

Danh L về t i “Cố ý gây thương tích” theo điểm c khoản 3 Điều 134 B  lu t 

hình sự như kết lu n c a Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên 

 iang    có căn c , đúng người  đúng t i  đúng ph p  u t. 

X t về h nh vi phạm t i c a  ị c o    nguy hiểm cho    h i   ị c o thực 

hiện t i phạm có ý th c và có năng  ực chịu tr ch nhiệm hình sự. Bản thân  ị 

c o c ng nh n th c đư c r ng tính mạng  s c kh e con người    vốn quý, luôn 

đư c ph p  u t t n trọng v   ảo vệ    t kỳ ai  âm phạm tr i ph p đều  ị  ử  ý 

nghiêm minh. Do  u t ph t t  mâu thu n nh  gi a  ị c o v   ị hại nhưng  o say 

rư u   n đến cự cải kh ng kiềm chế đư c trong  úc  ực t c m   ị c o đ    ng 

hung khí     y thu  tinh (   v t t y có cạnh  đ nh trúng v o v ng mắt c a  ị hại 

gây n n thương tích.   nh vi phạm t i c a  ị c o trực tiếp  âm phạm tr i ph p 

đến s c kh e c a các  ị hại  thể hiện sự  em thường tính mạng s c kh e c a 

người kh c   em thường ph p  u t  t  h nh vi n y c a  ị c o c n ảnh hưởng  âu 

  i đến cu c sống c a  ị hại  gây  ư  u n   n  ao v    t  ình trong qu n chúng 

nhân  ân   m tăng th m sự ph c tạp về tình hình tr t tự trị an địa phương. Tuy 

nhiên, qua sự việc tr n    t th y c ng có 01 ph n  ỗi c a  ị hại đ  có Hnh vi  úc 

phạm  chửi  ị c o trước  đây c ng    y u tố m    i đồng   t  ử c n   t đối với 

 ị c o khi  ư ng hình  

[3]  ề tình tiết tăng nặng  giảm nh  trách nhiệm hình sự:  

 ề tình tiết tăng nặng tr ch nhiệm hình sự: Bị c o kh ng có tình tiết tăng 

nặng tr ch nhiệm hình sự 

 ề tình tiết giảm nh  tr ch nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt đư c 

thể hiện     ị c o chưa có tiền  n  tiền sự  Tại cơ quan điều tra v  tại phi n t a  

 ị c o th nh khẩn khai   o  ăn năn hối cải   ị c o tự nguyện  ồi thường to n    

số tiền cho  ị hại n n  ị c o đư c hưởng tình tiết giảm nh  tr ch nhiệm hình sự 

quy định tại điểm    s khoản 1 Điều 51 B   u t  ình sự  Ngo i ra   ị hại có đơn 

xin giảm nh  hình phạt cho  ị c o v  tại phi n to   ị hại c ng tha thiết  in giảm 

nh  hình phạt cho  ị c o;  ị c o tích cực tham gia  ực  ư ng  ảo vệ  ân phố 

ph ng chống  ịch C   D 19 nên   i đồng   t  ử thống nh t cho  ị c o hưởng 

th m tình tiết giảm nh  tr ch nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 B  

 u t  ình sự. 

Đối chiếu quy định c a B   u t  ình sự cho th y  ị c o đ  điều kiện  p 

 ụng th m khoản 1 Điều 54 B   u t  ình sự n n   i thồng   t  ử quyết định 

cho  ị c o hưởng m t m c  n  ưới m c th p nh t c a khung hình phạt    ph  

h p quy định ph p  u t  
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Qua  em   t  đ nh gi  tính ch t, m c đ  hành vi phạm t i, c c tình tiết tăng 

nặng  giảm nh  tr ch nhiệm hình sự  y u c u c a bị hại  in giảm nh  hình phạt 

đối với  ị c o; Do đó  H i đồng xét xử thống nh t xử phạt bị cáo m c  n tương 

x ng b ng hình phạt tù có thời hạn, giam gi  bị cáo trong thời gian nh t định để 

cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành m t công dân tốt, sống có ích cho xã h i. 

[4] Về hình phạt b  sung: Theo các tài liệu, ch ng c  và lời khai c a bị 

cáo tại phi n t a đều cho th y bị cáo kh ng có thu nh p  n định  Do đó    i 

đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt b  sung là phạt tiền đối với c c 

bị cáo. 

[5] Về xử lý v t ch ng: Căn c  khoản 1 Điều 47 B  lu t Hình sự và khoản 

2 Điều 106 B  lu t Tố tụng hình sự: Tịch thu, tiêu h y công cụ dùng vào việc 

phạm t i là: 01 (m t)  y thu  tinh  quai c m ch  C  cao 11 5cm  đường kính mặt 

tr n 7 5cm  đường kính đ y 6cm  t  2/3  y đi  uống có đường vân t  tr n th ng 

 uống đ y  y  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Bị hại kh ng y u c u gì th m nên không xem 

xét. 

[7] X t đề nghị c a Viện kiểm s t đề nghị tại bản lu n t i đối với bị cáo là 

phù h p nên H i đồng xét xử ghi nh n.  

[8] Về án phí: Bị cáo phải n p án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp 

lu t.  

 ì c c  ẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Áp  ụng điểm c khoản 3 Điều 134; điểm    s khoản 1  2 Điều 51; Điều 38; 

khoản 1 Điều 54 B   u t  ình sự  

Tuy n   :  Bị cáo Danh L phạm t i “Cố ý gây thương tích”  

Xử phạ : Bị c o Danh L m c  n 02 (Hai) năm tù. Thời hạn t  đư c tính 

kể t  ng y  ị c o v o ch p Hnh  n. 

V  xử lý vật chứng: Căn c  khoản 1 Điều 47 B  lu t Hình sự và khoản 2 

Điều 106 B  lu t Tố tụng hình sự: 

Tịch thu, tiêu h y 01 (m t)  y thu  tinh  quai c m ch  C  cao 11 5cm  

đường kính mặt tr n 7 5cm  đường kính đ y 6cm  t  2/3  y đi  uống có đường 

vân t  tr n th ng  uống đ y  y. 

 Theo quyết định chuyển giao v t ch ng số 157/QĐ-  S ng y 

05/09/2024 c a  iện kiểm s t nhân  ân th nh phố G) 

V  án phí: Áp  ụng khoản 2 Điều 136 B   u t Tố tụng hình sự; Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Bu c bị cáo Danh L phải chịu án 

phí hình sự sơ thẩm 200 000 đồng (Hai trăm nghìn đồng). 
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Quy n kháng cáo: Bị cáo   ị hại có quyền kháng cáo bản án trong thời 

hạn 15 ngày kể t  ngày tuyên án sơ thẩm (ng y 18/10/2024).   

           
* N i nhận: 

- TAND tỉnh Kiên Giang; 

- Viện kiểm sát cùng cấp; 

- Cơ quan THA Dân sự Tp.Rạch Giá; 

- Công an thành phố Rạch Giá; 

- Bị cáo, người TGTT; 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Thùy Linh 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


